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Biểu số 15B/TCHQ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng

TỔNG TRỊ GIÁ USD 6.923.080.681 6.923.080.681-26,0 -14,7
Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD 3.625.940.659 3.625.940.659-21,4 9,0

1 Hàng thủy sản USD 49.244.305 49.244.305-12,6 52,7
2 Sữa và sản phẩm sữa USD 73.443.709 73.443.70920,8 55,6
3 Hàng rau quả USD 25.148.075 25.148.075-20,3 -12,8
4 Lúa mì Tấn 287.683 89.784.459 287.683 89.784.4594,3 9,8 156,9 134,2
5 Ngô Tấn 152.292 45.229.631 152.292 45.229.63124,0 6,1 -30,7 -31,0
6 Dầu mỡ động thực vật USD 54.259.205 54.259.205-34,5 -34,9
7 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD 13.730.380 13.730.380-34,6 -22,3
8 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD 159.454.641 159.454.641-45,7 -36,1
9 Nguyên phụ liệu thuốc lá USD 6.441.340 6.441.340-84,8 -47,2

10 Clanhke Tấn 520 61.360 520 61.360-66,7 -66,7 -99,4 -98,6
11 Dầu thô Tấn
12 Xăng dầu các loại Tấn 571.845 552.073.891 571.845 552.073.891-15,8 -13,2 -46,5 -34,8
13 Khí đốt hóa lỏng Tấn 72.421 66.701.630 72.421 66.701.630109,1 140,3 33,6 28,8
14 Sản phẩm khác từ dầu mỏ USD 52.176.984 52.176.984-20,9 -27,2
15 Hóa chất USD 187.173.563 187.173.563-22,6 -1,3
16 Sản phẩm hóa chất USD 131.500.029 131.500.029-39,1 -25,3
17 Nguyên phụ liệu dược phẩm USD 10.725.084 10.725.084-36,1 -10,5
18 Dược phẩm USD 110.042.440 110.042.440-22,3 -4,3
19 Phân bón các loại Tấn 159.250 68.710.079 159.250 68.710.079-48,5 -49,3 -42,6 -34,9
20 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu USD 46.225.819 46.225.819-31,6 -6,3
21 Chất dẻo nguyên liệu Tấn 162.457 280.199.655 162.457 280.199.655-33,1 -34,2 -16,7 -18,9
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22 Sản phẩm từ chất dẻo USD 117.496.769 117.496.769-28,9 -5,5
23 Cao su Tấn 30.309 66.978.454 30.309 66.978.454-18,2 -25,2 29,2 10,2
24 Sản phẩm từ cao su USD 24.008.537 24.008.537-34,2 -10,9
25 Gỗ và sản phẩm gỗ USD 95.615.189 95.615.189-31,0 12,5
26 Giấy các loại Tấn 61.594 65.137.058 61.594 65.137.058-43,1 -34,8 -37,0 -27,4
27 Sản phẩm từ giấy USD 21.527.682 21.527.682-34,7 -25,6
28 Bông các loại Tấn 18.029 46.501.171 18.029 46.501.171-25,1 -22,7 -50,8 -54,9
29 Xơ, sợi dệt các loại Tấn 41.295 90.345.559 41.295 90.345.559-17,6 -18,7 -15,7 -28,4
30 Vải các loại USD 382.420.294 382.420.294-31,3 -17,4
31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD 167.444.566 167.444.566-20,8 -11,4
32 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD 16.882.427 16.882.427-36,1 -94,0
33 Phế liệu sắt thép Tấn 195.029 87.099.054 195.029 87.099.054-32,9 -36,0 -4,3 5,5
34 Sắt thép các loại Tấn 509.961 419.948.506 509.961 419.948.506-21,9 -25,5 -3,9 1,6
35 Sản phẩm từ sắt thép USD 143.494.510 143.494.510-29,9 6,6
36 Kim loại thường khác Tấn 40.012 145.176.136 40.012 145.176.136-29,2 -30,3 -13,8 -22,8
37 Sản phẩm từ kim loại thường khác USD 27.616.412 27.616.412-30,1 -5,0
38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD 793.115.770 793.115.770-14,7 48,5
39 Hàng điện gia dụng và linh kiện USD 40.344.051 40.344.051-17,5 -26,2
40 Điện thoại các loại và linh kiện USD 259.320.413 259.320.413-8,1 16,7
41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác USD 956.246.745 956.246.745-30,5 -25,3
42 Dây điện và dây cáp điện USD 45.554.396 45.554.396-35,1 -3,0
43 Ô tô nguyên chiếc các loại Chiếc 2.798 41.620.471 2.798 41.620.471-22,4 -41,9 -53,2 -58,9
44 Linh kiện, phụ tùng ô tô USD 99.663.872 99.663.872-44,8 -38,7
45 Xe máy nguyên chiếc Chiếc 6.080 10.565.911 6.080 10.565.911142,8 155,0 -62,9 -61,5
46 Linh kiện, phụ tùng xe máy USD 60.011.081 60.011.081-34,7 -6,3
47 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng USD 49.107.093 49.107.093-69,3 -32,2
48 Hàng hóa khác USD 627.512.275 627.512.275-18,7 7,0
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